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Số: /KH-UBND Thái Bình, ngày 0^ tháng 9 năm 2024

KỂ HOẠCH
Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024

trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phưoTig ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Đất đai số 31/2024/ỢH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh
doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số
32/2024/QH15 ngày 29/6/2024;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản
đồ hiện trạng sử dụng đất;

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/7/2024 của Thủ tLrớng Chứih phủ
về việc kiểm kê đất đai nãm 2024; Quyết định số 817/QĐ-TTg ngày 09/8/2024
của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Đề án "Kiểm kê đất đai, lập bản
đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024";

ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch kiểm kê đất đai, lập
bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất nhằm đánh giá
thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất đai của tìmg đơn vị hành chính cấp xã,
huyện, tỉnh để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp
trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản
lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; đồng thời làm cơ sở cho
việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021-2030,
tàm nhìn đến nãm 2050 và là cơ sở quan trọng thực hiện chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.



- Cung cấp số liệu phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động
kinh tê - xã hội, quôc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo và
các nhu câu khác của Nhà nước, của xã hội.

2. Yêu cầu

- Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 phải
được thực hiện theo quy định tại Điều 9 về phân loại đất của Luật Đất đai năm
2024, đồng thời trong kỳ kiểm kê này sẽ đánh giá tình hình sử dụng đất làm sân
gôn, khu vực đât sạt lở, bôi đăp, đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường làm cơ sở
thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

- Công tác tổ chức, thu thập, xử lý, tổng hợp, kết quả kiểm kê đất đai, lập
bản đô hiện trạng sử dụng đất năm 2024 phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ
chính xác, đúng thời gian đảm bảo tính khách quan, trung ứiực phản ánh ứiực tế
về quản lý, sử dụng đất.

II. PHẠM VI, ĐÓI TƯỢNG THựC HIỆN
1. Phạm vi thực hiện

*  • •

Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 được
thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh theo đom vị hành chính cấp xã, huyện tỉnh
trong đó xã, phường, thị trấn (cấp xã) là đơn vị cơ bản thực hiện kiểm kê đất đai
và được xác định phạm vi kiểm kê đất đai theo quy định tại Ichoản 1 Điều 3
Thông tư số Ọ8/2024/TT-BTNMT. Kết quả kiểm kê đất đai nării 2024 của cấp xã
là cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
của cấp huyện, cấp tỉnh.

Kiểm kê đất đai chuyên đề được thực hiện theo yêu cầu của quản lý nhà
nước vê đât đai theo quy định tại khoản 3 Điều 57 Luật Đất đai bao gồm: Thực
hiện đá^ giá tình hình sử dụng đất làm sân gôn, Idiu vực đất sạt lở, bồi đắp đất
có nguôn gộc từ nông, lâm trường; hiện trạng quản lý, sử dụng đất của các tổ
chức kinh tê trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tưọng thực hiện
Đôi tượng kiêm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024

gôm: Diện tích các loại đất, các đối tượng sử dụng đất, đối tup-ng đươc giao để
quản lý.

m. NỘI DUNG
1. Nội dung kiêm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024
Kiểm kê đất đai thực hiện theo từng đơn vị hành chính cấp xã huyên

tỉnh, chì tiêu kiểm-kê đất đai là diện tích của từng loại đất, đối tượng sử ing đỉỉ



và đối tượng được giao quản lý đất, đất làm sân gôn, khu vực đất sạt lờ, bồi đắp,
đất có nguồn gốc từ nông, lâm trưòng.

Loại đất khi kiểm kê đất .đai thực hiện theo quy định tại Điều 9 Luật Đất
đai 2024, các đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý đất tìieo quy đjTih tại
các Điều 4, 5, 6 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP, tổng hợp theo hệ thống các biểu
thể hiện chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai quy định tại Điều 5 Thông tư số
08/2024/TT-BTNMT.

Nội dung thực hiện kiểm kê đất đai cấp xã thực hiện tìieo quy định tại
Điều 10, cấp huyện theo Điều 11, cấp tỉnh theo Điều 12 Thông tư số
08/2024/TT-BTOMT; kiểm kê đất đai chuyên đề về thực hiện đánh giá về tình
hình sử dụng đất làm sân gôn, khu vực đất sạt lở, bồi đắp, đất có nguồn gốc từ
nông, lâm trường; hiện trạng quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên
địa bàn tỉnh.

Nội dung thực hiện kiểm kê đất đai đất quốc phòng, an ninh thực hiện
theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT.

Ngoài các nội dung trên, báo cáo của cấp xã, huyện còn phải phân tích
đánh giá chi tiêt tình hình quản lý, sử dụng diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp đất có
nguôn gôc từ nông, lâm trường ở địa phưcmg. Đối với cấp tỉnh, ngoài các nội
dung trên báo cáo của cấp tỉnh còn phải phân tích, đánh giá chi tiết tình hình
quản lý, sử dụng đất khu vực đất sạt lờ, bồi đắp, đất có nguồn gốc tò nông lâm
trường trên cơ sở đó đê xuât các giải pháp để tăng cường quản lý đất đai nâng
cao hiệu quả sử dụng đât của các đối tượng này

2. Kiểm tra kết quả kiềm kê đất đai
Nội dung, trách nhiệm kiểm tra kết quả kiểm kê đất đai thực hiện theo quy

định tại Điều 21 Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT.
3. Tài liệu giao nộp
Tai liẹu giao nộp kêt quả kiêm kê đât đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng

đất năm 2024 thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 23 Thông tư số
08/2024/TT-BTNMT và bộ số liệu kiểm kê chuyên đề cấp xã, huyện tỉnh.

IV. THÒI GIAN THỰC HIỆN VÀ THOI HẠN HOAN THẢNH
Thời điêm kiêm kê đât đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024

được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 01/8/2024. số liệu
kiểm kê đất đai năm 2024 được tính đến hết ngày 31/12^024 theo quy Ịiửi tai
khoản a mục 4 Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/7/2024 của Thủ tưóng ChíiA pM.



Thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện
ừạng sử dụng đất năm 2024 được quy định như sau:

- Úy ban nhân dân cấp xã hoàn thành, báo cáo ủy ban nhân dân cấp
huyện kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024
truức ngày 31/03/2025.

- ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thành, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh
kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 ừước ngày
15/5/2025.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh hoàn thành và báo cáo kết quả
kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh trước ngày 31/03/2025.

- ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường
kết quả kiếm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trước ngày
30/6/2025.

V. KINH PHÍ THựC HIỆN
Kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm

2024 do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.
VL TÓ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sỏ' Tài nguyên và Môi trưòng

- Chủ trì, phối họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu ủy ban
nhân dân tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác kiểm kê đất đai
của tỉnh năm 2024.

- Tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm kê đất đai, tập huấn nghiệp vụ cho
cán bộ thực hiện công tác Iciểm kê đất đai, lập bản đồ hiện ừạng sử dụng đất
trước ngày 30/9/2024. Hưóng dẫn chỉ tiêu, biểu mẫu, giao nộp kết quả kiểm kê
đất đai chuyên đề đối với hiện trạng quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kirửi tế
trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng, thẩm định, phê duyệt theo quy định phương án, dự toán chi
tiết kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử đụng đất năm 2024 cấp
tỉnh truủc ngày 30/9/2024.

- Kiểm tra kết quả thực .hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử
dụng đất năm 2024 của cấp huyện trước khi tiếp nhận; tổ chức thực hiện công
việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 cấp tỉnh.

- Kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện kiểm kê đất đai, lập
bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 cấp tỉnh trước Idii trình ủy ban nhân
dân tỉnh phê duyệt trước ngày 30/6/2025. Tham mun ủy ban nhân dân tỉnh báo



cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng
sử dụng đất năm 2024 theo quy định.

- Tổng họp, báo cáo Ban Chỉ đạo kịp thời chỉ đạo giải quyết khó khăn
vướng mắc.

2. Sử Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Cung cấp bản đồ, số liệu kết quả điều tra, kiểm kê hiện trạng rừng và số

liệu thống kê hiện trạng rùng năm gần nhất (đối với các địa phương có rừng) cho
Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/9/2024.

- Phối họp với Sở Tài nguyên và Môi trường, úy ban nhân dân huyện
Tiền Hải, ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy và các xã ven biển có rừng rà soát
số liệu kiểm kê rừng, thống kê hiện trạng rừng trên phạm vi của tỉnh để thống
nhất với số liệu kiểm kê đất đai năm 2024.

3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối họp với Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị có liên quan
tham mưu báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện
kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn đảm bảo
ứieo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành.

- Hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương sử dụng kinh
phí theo quy định.

4. Sỏ' Nội vụ

Tổng họp, cung cấp số liệu về kết quả sắp xếp các đơn vị hành chính cấp
xã, cấp huyện trến địa bàn tỉnh tính đến hết ngày 31/12/2024 (thực hiện theo các
Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-
KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính ừị, Nghị quyết số 35/2023/ƯBTVQH15
ngày 12/7/2023 của ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 117/NQ-CP
ngày 30/7/2023 của Chính phủ và Công điện số 557/CĐ-TTg ngày 18/6/2023
của Thủ tướng Chính phủ) cho Sở Tài nguyên và Môi tnvờng trước ngày
30/9/2024.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh,
Công an tỉnh

- Tham mưu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tìiực hiện kiểm kê đất quốc
phòng, đất an ninh trên địa bàn tỉnh và thống nhất số liệu phục vụ tổng họp kết
quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 của từng địa
phương (xã, huyện, tỉnh); gửi báo cáo kết quả kiểm kê đất quốc phòng, đất an
ninh về úy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày
31/3/2025 để tổng họp, báo cáo.



' - Phối họp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi
trường các huyện, thành phố, công chức địa chính cấp xã thực hiện kiểm kê đất
quốc phòng, đất an ninh theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình
Tập trung tuyên tmyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh về

chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai; phản ánh tình hình, kết quả thực hiện kiểm kê
đất đai ở các địa phương nhằm thúc đẩy công tác kiểm kê đất đai năm 2024 trên
địa bàn tỉnh hoàn ứiành đúng tiến độ và đạt kết quả.

7. ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Chủ động cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản

đồ hiện trạng sử dụng đất nàm 2024 trên địa bàn đảm bào theo quy định của
Luật Ngân sách nhà nước và phần cấp ngân sách hiện hành.

- Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện
trạng sử dụng đất năm 2024 của cấp huyện trước ngày 20/9/2024.

- Xây dựng, thẩm định, phê duyệt theo quy định phương án, dự toán chi
tiết kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 cấp
huyện phù hợp với phân cấp theo Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày
15/5/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cấp xã thực hiện nghiêm
túc kế hoạch kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024.

- Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, nghiệm thu kết quả theo đúng quy định bảo
đảm hoàn thành đúng nội dung,, thời gian và chất lượng việc kiểm kê đất đai, lập
bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 của địa phưong.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung, chất
lượng số liệu, thời gian thực hiện, hoàn thành, báo cáo kết quả kiểm kê đất đai,
lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 của huyện, thành phố.

- Giao, nộp kết quả kiểm kê đất đai nãm 2024 của cấp xã, cấp huyện về
ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 15/5/2025.

8. ủy ban nhân dân cấp xã
- Xây dựng phê duyệt phương án, kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập

bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 và kiểm kê đất đai chuyên đề trên địa
bàn ừước ngày 20/9/2024; tuyên truyền cho người dân về chủ trưcmg, kế hoạch
thực hiện kiểm kê đất đai.

- Xây dựng, thẩm định, phê duyệt theo quy định phương án, dự toán chi
tiết kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 cấp xã



phù hợp với phân cấp theo Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 15/5/2024
của Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 30/9/2024.

- Thành lập Tổ chuyên môn giúp việc để thực hiện, phối hợp chặt chẽ với
đơn vị tư vấn thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
năm 2024 và kiểm kê đất đai chuyên đề ừên địa bàn; phổ biến, quán triệt giao
nhiệm vụ cho từng thành viên Tổ chuyên môn giúp việc.

- Tự kiểm tra và phê duỳệt kết quả kiểm kê đất đai cấp xã. Báo cáo kết
quả kiểm kê đất đai trên địa bàn gửi ủy ban nhân dân cấp huyện đúng nội dung,
chất lượng và thời gian quy định.

- Chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân cấp huyện về tiến độ, chất
lượng thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024
trên địa bàn.

- Đề xuất các biện pháp xử lý tồn tại, vướng mắc lên Ban Chỉ đạo huyện,
thành phố nếu có khó khăn vướng mắc.

9. Các sở, ban, ngành, đo*n vị liên quan
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, cử cán bộ tham gia

hướng dẫn, kiểm tra các huyện, .thành phố trong quá trình thực hiện.
- Cung cấp (không ứiu phí) đối với các thông tin, tài liệu, hồ sơ có liên

quan đến việc sử dụng đất đai do ngành quản lý theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo
kiểm kê đất đai.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai ứiực hiện nghiêm
các nội dung trong Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó
khăn, vưóoig mắc các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi ừường
để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo
quy đinh./.

Nơinhậỉi: TM. ỦY BAN NHÂN
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; KX^HTĨ TIC]
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; ^
- Chủ tịch, các PCT UBND tĩnh;
- Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Đài PT&TH, Báo Thái Bình;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
-Luu: VT,NNTNMT^^ ại Văn Hoàn

'Oĩ.
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